
Chỉ tiêu

Loại tiền Số tiền (%) (%)

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9 10 11 12=7/1 13=7/4

USD 132.759.795,15

EUR      7.132.605,98 

USD -115.515

EUR 1.539.000

USD 4.359.299,80

EUR 890.576,46

USD 128.284.980,63

EUR 7.781.029,52

Ghi chú:

- Số liệu quyết toán VND được ghi nhận theo quyết toán dự án giải ngân cho kế hoạch vốn 2025  ghi nhận qua hệ thống KBNN tương ứng số thực ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước năm 2025

- Số liệu quyết toán bằng nguyên tệ được ghi nhận theo số liệu đối chiếu nhận nợ với Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại. 

254.000.000.000 1.138.500.000.000

1
Dư nợ vay đầu năm

(cuối năm trước)

2
Tổng số vay trong

năm
1.138.500.000.000 884.500.000.000  

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ

SỞ TÀI CHÍNH

Dự toán trung ương giao Dự toán địa phương quyết định Quyết toán

60.538.304.346

3.278.230.750.121 3.278.230.750.121    

5,32

So sánh Quyết toán với
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 Trong đó: Chi tiết nguyên 

tệ  Vốn ngoài nước 

142.790.342.163

884.500.000.000  254.000.000.000 60.538.304.346

Mẫu biểu số 70

BÁO CÁO VAY, TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026

4=1+2-3 Dư nợ vay cuối năm 3.195.978.712.304

5,32

3
Chi trả nợ gốc trong

năm

Cần Thơ, ngày  04  tháng  6  năm 2026

 SỞ TÀI CHÍNH TP.CẦN THƠ 

Cần Thơ, ngày  04  tháng  6  năm 2026

Đơn vị tính: Đồng

STT

GIÁM ĐỐC KBNN KHU VỰC XIX

3.195.978.712.304

142.790.342.163


